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	STT
	Danh mục thiết bị
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bơm tiêm điện 
Seri: NM22992E, PM44031E, PM44038E, PM44030E
Model: Top 5300
Xuất xứ: Top – Nhật Bản  
	Sửa chữa board nguồn 

	Cái
	04

	2
	Bơm tiêm điện 
Seri: DM87406E
Model: Top 5300
Xuất xứ: Top – Nhật Bản  
	Sửa chữa mainboard điều khiển 
	Cái
	01

	3
	Bơm tiêm điện 
Seri: PM44043E
Model: Top 5300
Xuất xứ: Top – Nhật Bản  
	Sửa chữa kẹp đuôi 
	Cái
	01

	4
	Bơm tiêm điện 
Seri: KM19568E
Model: Top 5300
Xuất xứ: Top – Nhật Bản  
	Sửa chữa Sensor áp lực, kẹp đuôi và board nguồn
	Cái
	01

	5
	Bơm tiêm điện 
Seri: NM23030E
Model: Top 5300
Xuất xứ: Top – Nhật Bản  
	Sửa chữa bộ đẩy đuôi ống tiêm 
	Cái
	01

	6
	Bơm tiêm điện 
Seri: 21C1121
Model: Top 5530
Xuất xứ: Top – Malaysia  
	Sửa chữa sensor vị trí ống tiêm 
	Cái
	01

	7
	Bơm tiêm điện 
Seri: 018090/21722760
Model: Injectomatn Agilia
Xuất xứ: Fresenius Kabi – Pháp  
	Sửa chữa bộ nguồn 
	Cái
	01

	8
	Bơm tiêm điện 
Seri: 1803010785
Model: TE-SS700
Xuất xứ: Terumo – Nhật Bản  
	Sửa chữa cảm biến ống tiêm
	Cái
	01

	9 
	Bơm truyền dịch
Seri: 18A0406, 18A0407, 18A0409, 18A0412
Model: Top 2300
Xuất xứ: Top Corporation -  Malaysia  
	Sửa chữa board nguồn và đệm cửa
	Cái
	04

	10
	Bơm truyền dịch
Seri: 1703010383
Model: TE-LF600
Xuất xứ: Terumo – Nhật Bản  
	Sửa chữa sensor bọt khí 
	Cái
	01










   

 

 

STT  Danh mục thiết bị  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

1  Bơm tiêm điện    Seri:  NM22992E, PM44031E,  PM44038E, PM44030E   Model: Top 5300   Xuất xứ: Top  –   Nhật Bản    Sửa chữa board nguồn     Cái  0 4  

2  Bơm tiêm điện    Seri:  DM87406E   Model: Top 5300   Xuất xứ: Top  –   Nhật Bản    Sửa chữa mainboard  điều khiển   Cái  01  

3  Bơm tiêm điện    Seri: PM44043E   Model: Top 5300   Xuất xứ: Top  –   Nhật Bản    Sửa chữa kẹp đuôi   Cái  0 1  

4  Bơm tiêm điện    Seri:  KM19568E   Model: Top 5300   Xuất xứ: Top  –   Nhật Bản    Sửa chữa  Sensor áp lực,  kẹp đuôi và  board nguồn  Cái  01  

5  Bơm tiêm điện    Seri: NM23030E   Model: Top 5300   Xuất xứ: Top  –   Nhật Bản    Sửa chữa bộ đẩy đuôi  ống tiêm   Cái  01  

6  Bơm tiêm điện    Seri: 21C1121   Model: Top 5530   Xuất xứ: Top  –   Malaysia    Sửa chữa sensor vị trí  ống tiêm   Cái  01  

7  Bơm tiêm điện    Seri: 018090/21722760   Model: Injectomatn Agilia   Xuất xứ: Fresenius Kabi  –   Pháp    Sửa chữa bộ nguồn   Cái  01  

8  Bơm tiêm điện    Seri: 1803010785   Model: TE - SS700   Xuất xứ:  Terumo  –   Nhật Bản     Sửa chữa cảm biến ống  tiêm  Cái  01  
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